	HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

	


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

- Ngày sinh:
03  /  10  /1978  
Nơi sinh: Thanh Hóa
Giới tính: nữ

- Chức danh khoa học: Tiến sỹ

- Chức vụ chuyên môn: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ; Phó Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Chức vụ Đảng: đảng viên

- Nhiệm vụ có chức danh: giảng viên chính; thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam; báo cáo viên cấp TW Hội LHPN Việt Nam

- Cơ quan công tác và địa chỉ: Viện Nghiên cứu Phụ nữ- Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Điện thoại cố định:

0437.754.452

Di động: 0982.726.788

- Email: thanhthuy@vwa.edu.vn


Fax: 0437.730.283
2. Quá trình đào tạo:

	Năm đào tạo
	Nơi đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Học vị được cấp

	1996-2000
	ĐH Sư phạm Hà Nội
	Chính qui
	Khoa Ngữ văn
	Ngữ văn
	Cử nhân

	2002-2004
	ĐH Sư phạm Hà Nội
	Chính qui
	Khoa Ngữ văn
	Văn học Việt Nam
	Thạc sĩ

	2004-2006
	Trường CBPNTW
	Chính qui
	Trường CBPNTW
	Lí luận chính trị
	Trung cấp

	2010-2015
	ĐH Sư phạm Hà Nội
	Chính qui
	Khoa Ngữ văn
	Văn học Việt Nam
	Tiến sĩ

	2017-2019
	Học viện Chính trị quốc gia HCM
	Chính qui hệ không tập trung
	 Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý
	Cao cấp Lý luận chính trị
	Cao cấp Lý luận chính trị (nhận bằng năm 2019)


3. Quá trình bồi dưỡng:

	Năm bồi dưỡng
	Nơi bồi dưỡng
	Thời gian bồi dưỡng
	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Chứng chỉ/chứng nhận

	2002
	Trường ĐHSPHN
	2 tuần
	Trường ĐHSPHN
	Quản lý hành chính NN và quản lý ngành giáo dục đào tạo
	Chứng chỉ học phần

	2008
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2 tuần
	Khoa Sư phạm
	Lí luận và phương pháp giảng dạy đại học
	Chứng chỉ

	2011
	Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức- BNV
	1 tháng
	Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
	QLNN chương trình chuyên viên
	Chứng chỉ

	2012
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW
	1 tháng
	Trường CBPNTW
	Nghiệp vụ Công tác phụ nữ
	Chứng nhận

	2013
	Học viện quản lý giáo dục
	5 tuần
	Học viện quản lý giáo dục
	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ

	2013
	Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
	3 tháng
	Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
	QLNN chương trình chuyên viên chính
	Chứng nhận

	2014
	Trường ĐHKHXH&NV
	8 tháng
	Khoa Xã hội học
	Hoàn thành các học phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo CTXH
	Chứng nhận

	2014
	Viện nghiên cứu phát triển xã hội 
	2 tuần
	Học viện PNVN
	Xây dựng chương trình đào tạo về sức khỏe phụ nữ
	Chứng nhận

	2017
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	1 tháng
	Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN
	Giảng viên chính
	Chứng nhận


4. Quá trình công tác:

	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và 
Điện thoại
	Chức vụ
	Nhiệm vụ chuyên môn chính

	2000-2002
	Trường PTTH Trần Hưng Đạo
	Cam Ranh- Khánh Hòa
	Giáo viên
	Giáo viên Văn-Tiếng Việt

	2002-2011
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam)
	68- Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội

ĐT: 0437.751.752
	Giảng viên
	Giảng viên Khoa Công tác phụ nữ

	2003-2010
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW
	68- Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội
	Phó bí thư Liên chi đoàn
	

	2010-2011
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW
	68- Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội
	Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện PNVN
	

	2011-2012
	TW Hội LHPN Việt Nam
	39 Hàng Chuối- Hà Nội

ĐT: 0438.210.066
	Thư kí chuyên trách
	Thư kí Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam

	2012-2014
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68- Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội

ĐT: 0437.759.042
	Giảng viên
	Giảng viên khoa Công tác xã hội

	2015-2016
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68- Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội

ĐT: 0437.752.184
	Giảng viên

Phó trưởng phòng CTSV 
	Phụ trách phòng CTSV (T3-T10/2015)

Phó trưởng Phòng CTSV (từ tháng 11/2015)

	Tháng 4/2016- nay
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68- Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội

ĐT: 0437.754.452
	Phó Viện trưởng Viện NCPN
	Quản lý Viện NCPN 




4. Ngoại ngữ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	Tiếng Anh tương đương B2 khung châu Âu chung
	30/10/2013
	Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


5. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
5.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề
	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	Hệ cử nhân

	Môn học: Tiếng Việt thực hành
	Sinh viên đại học


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Sinh viên đại học


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Giới, văn hóa và phát triển con người
	Sinh viên đại học


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Đạo đức nghề Công tác xã hội
	Sinh viên đại học


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Công tác xã hội với người cao tuổi
	Sinh viên đại học


	Học viện PNVN, địa phương

	Hệ trung cấp

	Môn học: Giới và phát triển
	Học viên trung cấp
	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Công tác tuyên truyền giáo dục của Hội LHPN Việt Nam
	Học viên trung cấp


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Hướng dẫn soạn thảo văn bản
	Học viên trung cấp


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Nghiệp vụ công tác văn phòng
	Học viên trung cấp


	Học viện PNVN, địa phương

	Môn học: Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng
	Học viên trung cấp
	Học viện PNVN, địa phương

	Bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ

	Chuyên đề: Kĩ năng tuyên truyền miệng
	Cán bộ Hội cấp tỉnh/huyện/xã

Cán bộ Hội nước Lào
	Học viện PNVN, địa phương

	Chuyên đề: Kĩ năng trình bày
	Cán bộ Hội cấp tỉnh/huyện/xã
	Học viện PNVN, địa phương

	Chuyên đề: Kĩ năng soạn thảo văn bản
	Cán bộ Hội cấp tỉnh/huyện/xã
	Học viện PNVN, địa phương

	Chuyên đề: Giáo dục phẩm chất đạo đức PNVN thời kì CNH-HĐH
	Cán bộ Hội cấp tỉnh/huyện/xã
	Học viện PNVN, địa phương

	Chuyên đề: Vị trí, chức trách của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trong hệ thống chính trị xã
	Chủ tịch Hội PN xã
	Địa phương

	Chuyên đề: Hướng dẫn tổ chức hội thi, câu lạc bộ
	Cán bộ các ngành
	Hội Người khuyết tật Hà Nội, Hội Người mù VN

	Chuyên đề: Bình đẳng giới
	Cán bộ, công nhân viên
	Một số đơn vị 


5.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây:

- Công tác xã hội, đạo đức nghề công tác xã hội, công tác xã hội với người cao tuổi.

- Công tác phụ nữ; Giới và phát triển


- Văn hóa Việt Nam, văn hóa gia đình, văn hóa và phát triển, quản lý nhà nước về văn hóa, văn hoá truyền thông.

5.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã/đang thực hiện:

	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia 

	1
	Cơ sở lý luận và thực tiễn của Công tác phụ nữ

(Đề tài cấp Học viện)
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2010
	Thành viên

	2
	Hiệu quả hoạt động của các mô hình can thiệp, hỗ trợ cho phụ nữ bị Bạo lực gia đình tại cơ sở của Hội LHPN Việt Nam
(Đề tài cấp Học viện)
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2013
	Thành viên

	3
	Ý thức cá nhân trong tiểu thuyết của Nhất Linh
(Luận án tiến sĩ)
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	2010-2015
	Cá nhân

	4
	Nghiên cứu điều tra “Thực trạng tiếp cận các nguồn lực xã hội của PN nông thôn”
(Đề tài cấp Học viện)
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2016
	Chủ nhiệm đề tài

	5
	Ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đối với phụ nữ và vấn đề đặt ra với Hội LHPN Việt Nam
(Đề tài cấp Bộ)
	Hội LHPN Việt Nam
	2017
	Thành viên

	6
	Nghiên cứu điều tra “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của Phụ nữ trong bối cảnh Hội nhập quốc tế
(Đề tài cấp Bộ- giai đoạn 1)
	Hội LHPN Việt Nam
	2017
	Thư ký đề tài

	7
	Nghiên cứu điều tra “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của Phụ nữ trong bối cảnh Hội nhập quốc tế

(Đề tài cấp Bộ- giai đoạn 2)
	Hội LHPN Việt Nam
	2018
	Thư ký đề tài

	8
	Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội của phụ nữ khu vực phi chính thức

(Đề tài cấp Bộ)
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2017-2018
	Chủ nhiệm đề tài

	9
	Nghiên cứu điều tra: Quyền quyết định của phụ nữ trong thực hiện các chức năng gia đình hiện nay
(Đề tài cấp Bộ)
	Hội LHPN Việt Nam
	2019
	Thành viên

	10
	Năng lực lãnh đạo của cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện- Thực trạng và các yếu tố tác động

(Đề tài cấp Bộ)
	Hội LHPN Việt Nam
	2020
	Chủ nhiệm đề tài


5.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây



5.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí đã đăng
	Loại tạp chí
	Thời gian đăng

	1
	Chủ nghĩa cá nhân trong hoạt động xã hội và luận thuyết của Nhất Linh
	Tạp chí Văn hóa nghệ thuật
	ISSN
	Năm 2013

	2
	Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của Nhất Linh 
	Tạp chí Đại học Sư phạm 2
	ISSN
	Năm 2013

	3
	Diện mạo và diễn biến của ý thức cá nhân trong tiểu thuyết của Nhất Linh giai đoạn 1932-1939
	Tạp chí Giáo dục
	ISSN
	Năm 2014

	4
	Nghệ thuật mô tả tâm lý nhân vật trong tiểu thuyết Nhất Linh
	Tạp chí Giáo dục
	ISSN
	Năm 2014

	5
	Mô hình tiểu thuyết Nhất Linh và sự thể hiện ý thức cá nhân
	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
	ISSN
	Năm 2014

	6
	Văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập
	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
	ISSN
	Năm 2016

	7
	Ý thức nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
	ISSN
	Năm 2017

	8
	Tiếp cận nguồn lực của phụ nữ vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Tạp chí Cộng sản
	ISSN
	Năm 2017

	9
	Giải pháp tăng cường sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của phụ nữ khu vực phi chính thức
	Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam
	ISSN
	Năm 2018

	10
	Một số phát hiện từ điều tra “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của phụ nữ”
	Tạp chí cộng sản
	ISSN
	Năm 2018

	11
	Phụ nữ di cư lao động quốc tế và các đứt gẫy văn hóa truyền thống
	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
	ISSN
	Năm 2019

	12
	Pháp luật thời trung đại từ điểm nhìn quan hệ giới
	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
	ISSN
	Năm 2020


5.4.2 Sách đã xuất bản hoặc tài liệu đã được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
	TT
	Tên sách/

tài liệu
	Năm xuất bản/

nghiệm thu
	Loại sách/

tài liệu
	Vai trò tham gia

	1
	Đạo đức nghề công tác xã hội
	2015
	Tập bài giảng cử nhân ngành Công tác xã hội
	Đồng chủ biên

	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2015
	Tập bài giảng cử nhân 

(các ngành khoa học xã hội)
	Chủ biên

	3
	Công tác xã hội với người cao tuổi
	2017
	Giáo trình cử nhân ngành Công tác xã hội
	Thành viên

	4
	Điều tra “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của phụ nữ”
	2018
	Sách chuyên khảo
	Thành viên

	5
	Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2018 
	2018
	Sổ tay Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2018” cho Hội LHPN tỉnh Yên Bái
	Chủ biên

	6
	Giới, Văn hóa và phát triển
	2019
	Tập bài giảng cử nhân ngành Giới và phát triển
	Chủ biên

	7
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2019
	Tập bài giảng cử nhân
	Thành viên


5.4.3 Bài tham luận hội thảo khoa học/chuyên đề đã gửi/trình bày trong 5 năm gần đây

	Tên bài tham luận
	Tên, cấp, năm và địa điểm hội thảo
	Cơ quan tổ chức hội thảo
	Vai trò tham gia

	Ý thức nữ quyền trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn
	Hội thảo khoa Việt Nam học, năm 2015 tại Trường ĐHSP Hà Nội
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	Tác giả


Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
	
	      Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021
NGƯỜI  KHAI LÝ LỊCH



	
	
	






       TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
14
PAGE  
8

